Biểu số I.08i/BGDĐT/QLCL

	TÊN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI
-------
	


TỔNG HỢP

Kết quả tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

(Kèm theo Báo cáo số ….. ngày   tháng   năm 20.... của ….)

	STT
	Đơn vị tổ chức thi
	Đơn vị chủ quản
	Địa chỉ, điện thoại
	Số lượng chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp trong kỳ báo cáo
	Tình trạng hoạt động
	Văn bản cho phép/ công nhận/ đình chỉ
	Số chứng chỉ dự kiến cấp trong kỳ báo cáo sau
	Ghi chú

	
	
	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5
	Bậc 6
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	Trung tâm Ngoại ngữ ABC
	Sở Giáo dục và Đào tạo A
	Số x, Đường A, Phường B, Quận C, Thành phố D: ĐT: 0xxxxxx
	200
	300
	100
	
	
	
	Đang hoạt động
	370/SGDDT- GDTX ngày 17/01/2017
	1000
	Tiếng Anh

	
	
	
	
	20
	30
	40
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Pháp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trường Đại học DEF
	Bộ B
	
	30
	40
	10
	
	50
	70
	Tạm đình chỉ
	
	100
	Tiếng Anh

	
	
	
	
	50
	30
	20
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Nga

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- Đơn vị báo cáo: Sở GDĐT; cơ sở giáo dục đại học; các đơn vị tổ chức thi (trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả cuối cùng của kỳ thi)

- Đơn vị nhận báo cáo: Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cột 3: Ghi tên đơn vị chủ quản của đơn vị tổ chức thi

Cột 4: Ghi tên địa chỉ, điện thoại của đơn vị tổ chức thi

Các cột từ 5 đến 10: Ghi rõ số liệu chứng chỉ đã cấp của từng bậc và từng ngoại ngữ (Pháp, Trung, Hàn...) nếu có ngoài Tiếng Anh
Cột 11: Ghi rõ tình trạng: đang hoạt động/tạm đình chỉ/đang xem xét công nhận đủ điều kiện
Cột 12: Ghi rõ số, ngày ban hành văn bản cho phép/công nhận/đình chỉ

Các 13: Ghi rõ số liệu lượng chứng chỉ dự kiến sẽ cấp của từng bậc và từng ngoại ngữ trong kỳ báo cáo tiếp theo

Các số liệu ghi sẵn chỉ là ví dụ minh họa
